[bookmark: _Hlk159857876]UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ 
ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Khoa học tự nhiên 8
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Chủ đề
	Tỉ lệ
	Đơn vị kiến thức
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	Nhiệt
	30%
	Sự dẫn nhiệt
	
	2
	
	
	
	4
	
	
	6
	0
	1,5

	
	
	Bức xạ nhiệt
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	0
	0,5

	
	
	Sự dãn nở vì nhiệt
	
	
	
	
	
	4
	
	
	4
	0
	1 

	Sinh học cơ thể người
	70%
	Khái quát cơ thể người
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	0,5

	
	
	Hệ vận động ở người
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	0,5

	
	
	Dinh dưỡng tiêu hóa ở người
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	0,5

	
	
	Máu và hệ tuần hoàn máu
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	2
	1
	1,5

	
	
	Hệ hô hấp ở người
	1
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1 

	
	
	Hệ bài tiết ở người
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	2
	1
	2,5

	
	
	Điều hòa MT trong cơ thể
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	0,5

	Số câu
	
	
	1
	12
	1
	4
	0
	8
	1
	0
	24
	3
	10

	Tổng số điểm
	
	
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	10 điểm
	10



























II. BẢNG ĐẶC TẢ:
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	NHIỆT
	Sự dẫn nhiệt
	Nhận biết: Khái niệm, bản chất của sự dẫn nhiệt.
Vận dụng: Hiện tượng dẫn nhiệt trong thực tế
	2
	
	4
	

	
	
	Bức xạ nhiệt
	Thông hiểu: quá trình bức xạ nhiệt
	
	2
	
	

	
	
	Sự dãn nở vì nhiệt
	Vận dụng: Sự dãn nở vì nhiệt của các chất trong thực tế.
	
	
	4
	

	2
	SINH HỌC CƠ THỂ
	Khái quát cơ thể người
	Nhận biết: Các hệ cơ quan trong cơ thể và sự phối hợp hoạt động
	2
	
	
	

	
	
	Hệ vận động ở người
	Nhận biết: Các loại khớp và tính chất của cơ
	2
	
	
	

	
	
	Dinh dưỡng tiêu hóa ở người
	Nhận biết: Vị trí các tuyến tiêu hóa và khái niệm an toàn vệ sinh thực phẩm
	2
	
	
	

	
	
	Máu và hệ tuần hoàn máu
	Thông hiểu: Vòng tuần hoàn máu, kĩ năng sơ cứu cầm máu
Vận dụng: Giải thích bệnh về hệ tuần hoàn
	
	2
	
	1

	
	
	Hệ hô hấp ở người
	Nhận biết: Cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp
	1
	
	
	

	
	
	Hệ bài tiết ở người
	Nhận biết: Vai trò của quá trình bài tiết, cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.
Thông hiểu: Nguyên lý hoạt động của thận nhân tạo
	2
	1
	
	

	
	
	Điều hòa MT trong cơ thể
	Nhận biết: Thành phần và vai trò của môi trường trong cơ thể.
	
	
	
	

	Tổng
	
	13
	5
	8
	1
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở?
A. Vì không thể hàn hai thanh ray lại được.
B. Vì để vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn.
C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra có chỗ giãn nở.
D. Vì chiều dài thanh ray không đủ.
Câu 2. Tại sao gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Vì ngoài trời thời tiết rất nóng, phải chừa khoảng cách để có sự dãn nở giữa các viên gạch.
B. Vì lát như thế là rất lợi cho gạch.
C. Vì lát như thế mới hợp mỹ quan thành phố.
D. Cả A, B, C đều đúng
[bookmark: c7q]Câu 3. Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ dày của cốc thủy tinh và độ bền của cốc?
[image: Bộ 6 cốc dáng trụ thủy tinh LOTUS GLASS VTC306,308 trong suốt cao cấp, an]A. Không có mối quan hệ gì giữa độ bền của cốc và độ dày của thủy tinh làm cốc.
B. Cốc thủy tinh mỏng bền hơn cốc thủy tinh dày vì sự dãn nở vì nhiệt ở mặt trong và mặt ngoài của cốc xảy ra gần như cùng một lúc.
C. Hai cốc bền như nhau vì cùng có độ dãn nở vì nhiệt như nhau.
[image: 7 cách mở nắp chai lọ bị vặn quá chặt, bị kẹt đơn giản]D. Cốc thủy tinh dày bền hơn cốc thủy tinh mỏng vì được làm từ nhiều thủy tinh hơn.
Câu 4. Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?
A. Làm nóng nút.     		B. Làm nóng cổ lọ.
C. Làm lạnh cổ lọ.     		D. Làm lạnh đáy lọ.
Câu 5. Dẫn nhiệt là hình thức
A. nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật.
B. nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
C. nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác.
D. nhiệt năng được bảo toàn.
Câu 6. Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?
A. Là sự thay đổi thế năng.
B. Là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng ta va chạm vào nhau.
C. Là sự thay đổi nhiệt độ.
D. Là sự thực hiện công.
Câu 7. Chất nào dưới đây dẫn nhiệt tốt nhất?
A. Nước cất.	B. Không khí.		    C. Than chì.		D. Vàng.
[bookmark: c2]Câu 8. Con người có thể nhận biết trực tiếp dạng năng lượng nào sau đây?
A. Điện năng.	B. Cơ năng.	C. Hóa năng.	D. Quang năng.
[bookmark: c4]Câu 9. Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng
A. làm nóng một vật khác.	B. sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.
C. giữ cho nhiệt độ không đổi.	D. nổi được trên mặt nước.
Câu 10. Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?
A. Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.	B. Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.
C. Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.	D. Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.
Câu 11. Một bàn gỗ và một bàn nhôm có cùng nhiệt độ. Khi sờ tay vào mặt bàn ta cảm thấy mặt bàn nhôm lạnh hơn mặt bàn gỗ. Tại sao?
A. Ta nhận nhiệt lượng từ bàn nhôm ít hơn từ bàn gỗ.
B. Tay ta làm tăng nhiệt độ của hai bàn nhưng nhiệt độ của bàn nhôm tăng ít hơn.
C. Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi sờ vào bàn nhôm ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào bàn gỗ.
D. Tay ta làm nhiệt độ bàn nhôm giảm xuống và làm nhiệt độ bàn gỗ tăng thêm.
Câu 12. Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?
A. Vì nhôm mỏng hơn.		B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.
C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.	D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.
Câu 13. Trong cơ thể người, tim thuộc hệ:
A. Hệ tuần hoàn.              B. Hệ bài tiết.           C. Hệ thần kinh.		D. Hệ hô hấp.
Câu 14. Điền vào chỗ trống: Mỗi hệ cơ quan đảm nhận một chức năng riêng, cùng ….… hoạt động với các hệ cơ quan khác tạo nên sự thống nhất của cơ thể.
A. phối hợp.	          B. liên kết.	                         C. kết nối.                        D. hợp nhất.
Câu 15. Khớp bất động là khớp nào sau đây?
A. Khớp ở hộp sọ.           B. Khớp gối.        C. Khớp khuỷu.	D. Khớp giữa các đốt sống.
Câu 16. Cơ có hai tính chất cơ bản đó là
A. Gấp và duỗi.		B. Co và dãn.	C. Phồng và xẹp.	       D. Kéo và đầy.
Câu 17. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá ?
A. Tuyến tuỵ.	        B. Tuyến vị.	   	C. Tuyến ruột.	  D. Tuyến nước bọt.
Câu 18. Ngộ độc thực phẩm được hiểu đó là một tình trạng bệnh lý xảy ra do:
A. Ăn phải các thức ăn có chứa chất độc.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]B. Ăn phải các thức ăn bị ô nhiễm bởi vi sinh vật hoặc các chất độc hại đối với sức khoẻ con người.
C. Ăn phải các thức ăn có chứa vi khuẩn gây bệnh.
D. Ăn phải các thức ăn đã bị biến chất ôi thiu.
Câu 19. Sau bao nhiêu phút lại nới dây garô ra và buộc lại tron sơ cứu cầm máu vết thương ở động mạch?
A. 5 phút.		B. 10 phút.	C. 15 phút.		D. 20 phút.
Câu 20. Tại vòng tuần hoàn lớn không xảy ra quá trình nào?
A. Máu đỏ tươi theo động mạch chủ phân làm 2 nhánh đến các cơ quan.
B. Trao đổi chất giữa tế bào và máu.
C. Trao đổi khí giữa máu và phế nang của phổi.
D. Máu đỏ thẫm về tĩnh mạch chủ về tâm nhĩ phải.
Câu 21. Môi trường trong cơ thể bao gồm:
A. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch cầu.
B. Huyết tương, kháng thể và dịch bạch huyết.
C. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch huyết.
D. Huyết tương, kháng thể và dịch mô.
Câu 22. Bài tiết là quá trình các chất dư thừa, cặn bã sinh ra do quá trình trao đổi chất trong cơ thể được: 
A. Lọc và hấp thu.	B. Lọc và tái tạo.           C. Lọc và thải.          D. Hấp thu và thải.
Câu 23. Cơ quan nào không tham gia vào hoạt động bài tiết là
A. Dạ dày. 	             B. Phổi.	                         C. Gan.		               D. Da.
Câu 24. Cân bằng môi trường trong cơ thể diễn ra khi những điều kiện vật lý, hoá học của môi trường trong dao động quanh:
A. Giá trị lớn nhất.		B. Giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị nhất định.		D. Giá trị cân bằng.
II. Tự luận ( 4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Nêu cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp?
Câu 2. (2 điểm) Giải thích nguyên lý hoạt động của thận nhân tạo?
Câu 3. (1 điểm) Anh A đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ chẩn đoán anh A bị xơ vữa động mạch. Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và cách phòng chống căn bệnh này?

Chúc các em làm bài tốt!
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	I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	1C
	2A
	3B
	4A
	5C
	6B
	7D
	8D
	9A
	10C

	11A
	12B
	13A
	14A
	15A
	16B
	17A
	18B
	19C
	20C

	21C
	22C
	23A
	24D
	
	
	
	
	
	


II. Tự luận (4 điểm )
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	 Câu 1. (1 điểm) Nêu cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp?

	- Hệ hô hấp gồm đường dẫn khí và phổi.
	+ Đường dẫn khí gồm: xoang mũi → hầu (họng) → thanh quản → khí quản → phế quản → phổi.
	+ Còn có sự tham gia của cơ hoành và xoang màng phổi.
- Các cơ quan trong hệ hô hấp hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau thực hiện chức năng trao đổi khí.
	0,5 điểm





0.5 điểm

	Câu 2. (2 điểm) Giải thích nguyên  lý hoạt động của thận nhân tạo?

	- Thận nhân tạo được con người chế tạo mô phỏng cấu trúc của vách mao mạch cầu thận. Phía trong lớp màng này là máu động mạch của cơ thể với áp lực cao nhờ sự hố trợ của máy bơm. Phía ngoài màng là dung dịch nhân tạo được pha chế giống hệt huyết tương, chỉ khác là không có chất thải. Chênh lệch nồng độ giữa chúng giúp các chất thải trong máu khuếch tán sang dung dịch và máu được lọc sạch lại qua tĩnh mạch về cơn thể.
- Thận nhân tạo có chức năng thay thế thận trong cơ thể khi thận trong cơ thể bị hư hoặc bị suy thận mãn tính, có đầy đủ các chức năng y như thận thật.

	1,5 điểm 







0,5 điểm

	Câu 3. (1 điểm) Anh A đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ chẩn đoán anh A bị xơ vữa động mạch. Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và cách phòng chống căn bệnh này?

	Câu 3. (1 điểm) 
Khi hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao sẽ kết hợp với Ca ngắm vào thành mạch, làm hẹp lòng mạch, mạch bị xơ vữa, dẫn đến tăng huyết áp, giảm dòng máu, tạo thành các cục máu đông dẫn đến tắc mạch. Nếu các cục máu đông xuất hiện ở động
mạch vành tim gây đau tim, còn ở động mạch não là nguyên nhân gây đột quỵ.
Xơ vữa động mạch có thế do chế độ ăn chưa hợp lí, hút thuốc lá, ít vận động....
Biện pháp phòng chống: 
· Không hút thuốc lá
· Tiết chế bia rượu.
· Tập thể dục.
· Chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
· Duy trì cân nặng lý tưởng.
	0,5 điểm








0,5 điểm



					---------HẾT------------
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